
     TRƯỜNG SƯ PHAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2025-2026 
Lớp DC25X6N1. ĐVLK: TRƯỜNG CẦN THƠ 

 
TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1. TN033 Tin học căn bản (*) 1 2454 Phạm Trương Hồng Ngân 0384 307 629 

2. TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2 2454 Phạm Trương Hồng Ngân 0384 307 629 

3. KL001E Pháp luật đại cương 2 3095 Dương Hiền Trúc Lan 0918363393 
4. KN002E Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2 2445 Trần Quốc Nhân 0939470579 
5. SP009 Tâm lý học đại cương 2 2653 Nguyễn Thị Bích Phượng 0934454998 
6. TC116E Vệ sinh học đường 2 1883 Đoàn Thu Ánh Điểm 0939116812 
7. TC202 Phổ tu bóng chuyền 3 1309 Lê Bá Tường 0828956562 

LỚP TRƯỞNG: PHẠM DUY TÂN, ĐT: 0799629273 
 

Tuần Từ ngày Đến ngày Thứ Bảy Chủ Nhật 
1 13/09/25 14/09/25 PT Bóng chuyền PT Bóng chuyền 
2 20/09/25 21/09/25 PT Bóng chuyền KL001E 
3 27/09/25 28/09/25 KL001E KL001E 
4 04/10/25 05/10/25 SP009 Vệ sinh HĐ 
5 11/10/25 12/10/25 SP009 SP009 
6 18/10/25 19/10/25 SP009 SP009 
7 25/10/25 26/10/25 KN002E KN002E 

8 01/11/25 02/11/25 
KN002E TN033-TN034 (Phòng máy tính 

Trường CNTT-TT) 

9 08/11/25 09/11/25 
TN033-TN034 

 
TN033-TN034 

 

10 15/11/25 16/11/25 
TN033-TN034 

 
TN033-TN034 

 

11 22/11/25 23/11/25 
TN033-TN034 

 
TN033-TN034 

 
12 29/11/25 30/11/25 TN033-TN034 (Sáng) KN002E 
13 06/12/25 07/12/25 Vệ sinh HĐ Vệ sinh HĐ 
14 13/12/25 14/12/25 Vệ sinh HĐ PT Bóng chuyền 
15 20/12/25 21/12/25 PT Bóng chuyền PT Bóng chuyền 

                                                                                                                              Trưởng khoa  

 

      Nguyễn Thanh Liêm 
        (ĐT: 0834502323) 

 


